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trân trọng vẻ đẹp của quê hương, đất 
nước 
6. Hoạt động sáng tạo (1 phút) 

 
 
- Tìm hiểu về nhà thơ Trần Đăng Khoa 
và các bài thơ của ông trong chương 
trình Tiểu học 
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TOÁN 

Tiết 144: LUYỆN TẬP  
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức 
- Củng cố cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 
2. Kĩ năng 
- HS vận dụng giải được các bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 
- Đặt được đề toán theo tóm tắt cho trước và giải được bài toán đó 
3. Thái độ 
- Chăm chỉ, tích cực trong giờ học. 
4. Góp phần phát triển các NL 
- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo 
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3, bài 4 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: Bảng phụ 
- HS: Bút, sách 
2. Phương pháp, kĩ thuật  
- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành,... 
- KT: động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1.Khởi động:(3p) 
 
- GV dẫn vào bài mới – Ghi tên bài 

- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại 
chỗ 
 

2. HĐ thực hành (30p) 
* Mục tiêu:  
- Vận dụng giải được các bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 
- Đặt được đề toán theo tóm tắt cho trước và giải được bài toán. 
* Cách tiến hành: 
Bài 1    
   + Bài toán cho biết gì? 

- HS làm cá nhân  -  Lớp 
Bài giải 
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   + Bài toán YC tìm gì? 
   + Để tìm được hai số, ta áp dụng 
cách giải dạng toán nào? 
   + Các bước giải bài toán là gì? 
 
- GV chốt KQ đúng; khen ngợi/ động 
viên. 
 
 
 
Bài 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV kết luận về bài làm đúng và khen 
ngợi/ động viên HS. 
 
 
Bài 4 
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề toán. 
 
 
 
 
- Nhận xét, khen/ động viên. 
 
 
Bài 2 (bài tập chờ dành cho HS hoàn 
thành sớm) 
+ Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần được 
số thứ hai thì tỉ số hai số là bao nhiêu? 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

Ta có sơ đồ:              ?   
Số thứ nhất: |--------|--------|--------|            
Số thứ hai:   |--------|        30 
                         ?   

Ta có, hiệu số phần bằng nhau là: 
3 – 1 = 2 (phần) 

           Số bé là: 30: 2 = 15 
           Số lớn là: 15 + 30 = 45 

Đáp số: Số bé: 15  
               Số lớn: 45 

- HS làm cá nhân – Chia sẻ lớp 
Bài giải 

Ta có sơ đồ:     
               ? kg      
Gạo nếp: |-----|     540kg 
Gạo tẻ:    |-----|-----|-----|-----| 
                           ?kg 

Ta có, hiệu số phần bằng nhau là: 
4 – 1 = 3 (phần) 

Cửa hàng có số gạo nếp là: 
540: 3 = 180 (kg) 

Cửa hàng có số gạo tẻ là: 
180 + 540 = 720 (kg) 

                  Đáp số: Gạo nếp: 180 kg  
                            Gạo tẻ: 720 kg. 

- HS nêu đề toán. VD: Số cây dứa nhiều 
hơn số cây cam là 170 cây. Biết số cây 

cam bằng 
6

1 , tính số cây mỗi loại. 

                         Đáp số: Cam: 34 cây ; 
                                     Dứa: 204 cây 

 
 
- HS làm vở Tự học – Chia sẻ lớp 
 
+ Tỉ số là 1/5 
Đ/s: ST1: 15               ST2: 75 
- Chữa lại các phần bài tập làm sai 
- Tìm các  bài tập cùng dạng trong sách 
buổi 2 và giải 
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TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TẬP XÂY  MIÊU TẢ CÂY CỐI 
I.MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Củng cố cách viết bài văn miêu tả cây cối 
2. Kĩ năng 
- Lập được dàn ý của bài văn tả một cây ăn quả (một luống rau, cây hoa...). 
- Dựa vào dàn ý vừa lập, viết hoàn chỉnh bài văn 
3. Thái độ 
- Có ý thức dùng từ đặt câu và sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết. 
4. Góp phần phát triển NL: 
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL tự học, NL giao tiếp. 

* Ghi chú: Thay cho bài Luyện tập tóm tắt tin tức (không dạy) 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Đồ dùng 
   - GV: Bảng phụ 
   - HS: Vở, bút, ... 

2.  Phương pháp, kĩ thuật 

- PP:  Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, luyện tập - thực hành 
- KT:   đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, chia sẻ nhóm 2, động não. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC:  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 
1. Khởi động:(5p) 
 
+ Nêu lại cấu tạo bài văn miêu tả cây cối 
- GV dẫn vào bài học 

- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét 
- 1 HS nêu 
 

2. HĐ thực hành (30p) 
* Mục tiêu:   
- Lập được dàn ý phần thân bài của bài văn tả một cây ăn quả (một luống rau, cây 
hoa...). 
- Viết được các đoạn văn của phần thân bài dựa vào dàn ý vừa lập. 
* Cách tiến hành: Cá nhân- Lớp 
Bài 1: Em hãy lập dàn ý cho bài văn 
miêu tả một cây ăn quả (một luống rau 
hoặc một cây hoa...) mà em biết. 
- GV dán một số tranh ảnh lên bảng lớp, 
giới thiệu lướt qua từng tranh. 
- Gọi HS nói về cây mà em sẽ chọn tả. 

 
- HS đọc lại đề bài, gạch chân các từ 
ngữ quan trọng 
 
- HS quan sát 
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- GV chữa bài, lưu ý một số lỗi HS hay 
gặp 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2: Dựa vào dàn ý đã lập, hãy viết 
hoàn chỉnh bài văn miêu tả 
- YC HS viết bài. 
- GV nhận xét và khen ngợi những HS 
viết hay. 
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 viết đúng 
đoạn văn 
- HS M3+M4 viết được bài văn giàu 
hình ảnh, cảm xúc. 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

- HS lần lượt nói tên cây sẽ tả. 
VD: Tả cây su su 
MB: Giới thiệu cây su su được trồng ở 
mảnh đất góc sân 
TB: 
- Tả bao quát: Cây thân leo phủ kín giàn 
tre nứa 
- Tả chi tiết: 
+ Những chiếc lá to bằng bàn tay, xanh 
mát 
+ Hoa nhỏ li ti màu trắng ngà 
+ Quả nhỏ bằng đầu đũa rồi to bằng 
nắm tay người lớn, xanh mát 
- Tả công dụng: Quả dùng để xào hay 
luộc,... 
KB: Nêu tình cảm, cách chăm sóc cây 
 
- HS thực hành viết bài và chia sẻ trước 
lớp 
 
 
 
 
 
 
- Chữa các lỗi sai trong bài văn 
- Hoàn chỉnh bài văn miêu tả cây cối 
với nhiều biện pháp nghệ thuật. 
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KHOA HỌC (VNEN) 

NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG (T2) 

.....................................................................................................................................
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KHOA HỌC (CT HIỆN HÀNH) 
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NHU CẦU NƯỚC CỦA THỰC VẬT 
1. Kiến thức  
-  HS hiểu được nhu cầu về nước của một số loài thực vật... 
2. Kĩ năng 
- Biết mỗi loài thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về nước 
khác nhau. 
3. Thái độ 
- HS học tập nghiêm túc, tích cực, có ý thức trồng và chăm sóc cây 
4. Góp phần phát triển các năng lực: 
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo,  NL hợp tác, NL sáng tạo 
* KNS: - Hợp tác trong nhóm nhỏ 
             - Trình bày sản phẩm thu nhập được và các thông tin về chúng 
* GD BVMT: Một số đặc điểm chính của môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: Tranh ảnh 
- HS: Giấy khổ to và bút dạ, một số loài cây 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm. 
- KT: Động não, chia sẻ nhóm đôi, tia chớp 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC:  

Hoạt  đông của giáo viên Hoạt  đông của của học sinh 
1, Khởi động (2p) 
 
+ Thực vật cần gì để sống? 
 
- Giới thiệu bài, ghi bảng. 

- TBHT điều khiển lớp trả lời, nhận 
xét 
+ Thực vật cần ánh sáng, không khí, 
nước, chất dinh dưỡng, đất để sống. 
 

2. Bài mới: (35p) 
* Mục tiêu:  
- HS hiểu được nhu cầu về nước của một số loài thực vật... 
- Biết mỗi loài thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về nước 
khác nhau. 
* Cách tiến hành: Cá nhân - Nhóm – Lớp 
HĐ1: Nhu cầu về nước mỗi loài cây 
khác nhau  
- Kiểm tra việc chuẩn bị tranh, ảnh, 
cây thật của HS. 
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4. 
 
- Phát giấy khổ to và bút dạ cho HS. 
- Yêu cầu: Phân loại tranh, ảnh về các 
loại cây thành 4 nhóm: cây sống ở nơi 
khô hạn, nơi ẩm ướt, cây sống dưới 
nước, cây sống cả trên cạn và dưới 

Nhóm 6 – Lớp 
 
- Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của 
các bạn. 
- HS hoạt động nhóm theo sự hướng dẫn 
của GV. 
 
- Cùng nhau phân loại cây trong tranh, 
ảnh và dựa vào những hiểu biết của mình 
để tìm thêm các loại cây khác. 
+ Nhóm cây sống dưới nước: bèo, rong, 
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nước. 
- GV đi giúp đỡ từng nhóm, hướng 
dẫn HS chia giấy làm 3 cột và có tên 
của mỗi nhóm. Nếu HS viết thêm loài 
cây nào đó mà không sưu tầm được 
tranh, ảnh.  
 
 
 
 
 
 
- Gọi đại diện HS trình bày yêu cầu 
các nhóm khác bổ sung. 
- Nhận xét, khen ngợi những HS có 
hiểu biết, ham đọc sách để biết được 
những loài cây lạ. 
+ Em có nhận xét gì về nhu cầu nước 
của các loài cây? 
 
 
 
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ 
trang 116 SGK. 
- GV tiểu kết, chuyển hoạt động 
Hoạt động 2: Nhu cầu về nước ở 
từng giai đoạn phát triển của mỗi 
loài cây  
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ 
trang 117, SGK và trả lời câu hỏi. 
+ Mô tả những gì em nhìn thấy trong 
hình vẽ? 
 
 
 
 
 
+ Vào giai đoạn nào cây lúa cần 
nhiều nước? 
 + Tại sao ở giai đoạn mới cấy và làm 
đòng, cây lúa lại cần nhiều nước? 
 
+ Em còn biết những loại cây nào mà 
ở những giai đoạn phát triển khác 

rêu, tảo, khoai nước, đước, chàm, cây bụt 
mọc, vẹt, sú, rau muống, rau rút, … 
 + Nhóm cây sống ở nơi khô hạn: xương 
rồng, thầu dầu, dứa, hành, tỏi, thuốc 
bỏng, lúa nương, thông, phi lao, … 
 + Nhóm cây ưa sống nơi ẩm ướt: khoai 
môn, rau rệu, rau má, thài lài, bóng 
nước, ráy, rau cỏ bợ, cói, lá lốt, rêu, 
dương xỉ, … 
 + Nhóm cây vừa sống trên cạn, vừa 
sống dưới nước: rau muống, dừa, cây 
lưỡi mác, cỏ, … 
- Các nhóm dán phiếu lên bảng. Giới 
thiệu với cả lớp loài cây mà nhóm mình 
sưu tầm được. Các nhóm khác nhận xét, 
bổ sung. 
 
+ Các loài cây khác nhau thì có nhu cầu 
về nước khác nhau, có cây chịu được khô 
hạn, có cây ưa ẩm, có cây lại vừa sống 
được trên cạn, vừa sống được ở dưới 
nước. 
+ HS quan sát tranh 
 
 
 
 
 
- Quan sát tranh, trao đổi và trả lời câu 
hỏi. 
+ Hình 2: Ruộng lúa vừa mới cấy, trên 
thửa ruộng bà con nông dân đang làm 
cỏ lúa. Bề mặt ruộng lúa chứa nhiều 
nước. 
+ Hình 3: Lúa đã chín vàng, bà con 
nông dân đang gặt lúa. Bề mặt ruộng lúa 
khô. 
+ Cây lúa cần nhiều nước từ lúc mới cấy 
đến lúc lúa bắt đầu uốn câu, vào hạt. 
+ Giai đoạn mới cấy lúa cần nhiều nước 
để sống và phát triển, giai đoạn làm 
đòng lúa cần nhiều nước để tạo hạt. 
+ Cây ngô: Lúc ngô nẩy mầm đến lúc ra 
hoa cần có đủ nước nhưng đến bắt đầu 
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nhau sẽ cần những lượng nước khác 
nhau? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Khi thời tiết thay đổi, nhu cầu về 
nước của cây thay đổi như thế nào? 
 
- GV kết luận:  
HĐ 3: Trò chơi “Về nhà”:  
  Cách tiến hành: 
 - GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi 
nhóm cử 5 đại diện tham gia. 
- GV phát cho HS cầm tấm thẻ ghi: 
bèo, xương rồng, rau rệu, ráy, rau cỏ 
bợ, rau muống, dừa, cỏ, bóng nước, 
thuốc bỏng, dương xỉ, hành, rau rút, 
đước, chàm, và 3 HS cầm các tấm thẻ 
ghi: ưa nước, ưa khô hạn, ưa ẩm. 
- Khi GV hô: “Về nhà, về nhà”, tất cả 
các HS tham gia chơi mới được lật thẻ 
lại xem tên mình là cây gì và chạy về 
đứng sau bạn cầm thẻ ghi nơi mình ưa 
sống. 
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương 
nhóm thắng cuộc 
3. HĐ ứng dụng (1p) 
* GDBVMT: Mỗi loài cây, mỗi giai 
đoạn có nhu cầu về nước  khác nhau. 
Cần tìm hiểu để nắm rõ các nhu cầu 
đó để tạo điều kiện tốt  nhất cho cây 
trồng phát triển, góp phần bảo vệ môi 
trường sống 
4. HĐ sáng tạo (1p) 

vào hạt thì không cần nước. 
+ Cây rau cải: rau xà lách; su hào cần 
phải có nước thường xuyên. 
+ Các loại cây ăn quả lúc còn non để 
cây sinh trưởng và phát triển tốt cần tưới 
nước thường xuyên nhưng đến lúc quả 
chín, cây cần ít nước hơn. 
+ Cây mía từ khi trồng ngọn cũng cần 
tưới nước thường xuyên, đến khi mía bắt 
đầu có đốt và lên luống thì không cần 
tưới nước nữa … 
+ Khi thời tiết thay đổi, nhất là khi trời 
nắng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao cũng 
cần phải tưới nhiều nước cho cây. 
- Lắng nghe. 
 
 
 
 
- HS tham gia chơi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe 
 
 
 
 
- Thực hành trồng 2 cây khác nhau, theo 
dõi so sánh nhu cầu nước của mỗi cây và 
theo dõi nhu cầu nước của từng cây ở 
các thời kì phát triển. 
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Thứ  sáu ngày 21 tháng 3 năm 2019 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

GIỮ PHÉP LỊCH SỰ KHI BÀY TỎ YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức  
- Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (ND Ghi nhớ). 
2. Kĩ năng 
- Bước đầu biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (BT1, BT2, mục III); phân biệt 
được lời yêu cầu, đề nghị lịch sự và lời yêu cầu, đề nghị không giữ được phép lịch 
sự (BT3); bước đầu biết đặt câu khiến phù hợp với 1 tình huống giao tiếp cho trước 
(BT4). 
 * HS năng khiếu đặt được hai câu khiến khác nhau với 2 tình huống đã cho ở 
BT4. 
3. Thái độ 
- Có thái độ lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giao tiếp. 
* KNS :- Giao tiếp: ứng xử, thể hiện sự cảm thông 
            - Thương lượng 
           - Đặt mục tiêu 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV:  +1 tờ phiếu ghi lời giải BT2 + 3 (phần nhận xét). 
           + Một vài tờ giấy khổ to để HS làm BT4 (phần luyện tập). 
- HS: Vở BT, bút dạ 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, luyện tập - thực hành,... 
- KT: động não, đặt câu hỏi, chia sẻ nhóm 2, trình bày 1 phút 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 
1. Khởi động (2p) 
 
- GV giới thiệu - Dẫn vào bài mới 

- TBVN điều hành các bạn hát, vận động 
tại chỗ 
 

2. Hình thành KT (15p) 
* Mục tiêu: Hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (ND Ghi nhớ). 
* Cách tiến hành 
a. Nhận xét 
- Cho HS đọc yêu cầu BT1 + 2 + 3 + 4. 
 
+ Tìm những câu nêu yêu cầu, đề nghị 
trong mẫu chuyện đã đọc. 
   
 

Cá nhân – Lớp 
- HS đọc thầm mẩu chuyện. HS lần lượt 
phát biểu. 
+ Các câu: nêu yêu cầu, đề nghị có trong 
mẫu chuyện là: 
   Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên 
nhé, trễ giờ học rồi (lời Hùng nói với bác 
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+ Em hãy nêu nhận xét về cách nêu 
yêu cầu của 2 bạn Hùng và Hoa. 
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 
   
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 nhận biết 
được các câu yêu cầu, đề nghị. 
* Bài tập 4: 
+ Theo em như thế nào là lịch sự khi 
yêu cầu, đề nghị? 
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 
VD: Lời yêu cầu, đề nghị của Hoa với 
bác Hai là lời nói lịch sự. 
 b. Ghi nhớ: 
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ. 
- Lấy VD về yêu cầu, đề nghị lịch sự 
và yêu cầu, đề nghị chưa lịch sự 
* GDKNS: Cần có cách giao tiếp, ứng 
xử, thương lượng lịch sự để đạt được 
mục đích giao tiếp 

Hai). 
   Vậy, cho mượn cái bơm, tôi bơm lấy 
vậy (lời Hùng nói với bác Hai). 
   Bác ơi, cho cháu mượn cái bơm nhé. 
(Lời của Hoa nói với bác Hai). 
+ Nhận xét về cách nói của Hùng và 
Hoa: 
   Yêu cầu của Hùng với bác Hai là bất 
lịch sự. 
   Yêu cầu của Hoa nói với bác Hai là 
cách nói lịch sự. 
 
+ Lời yêu cầu lịch sự là lời yêu cầu phù 
hợp với quan hệ giữa người nói và người 
nghe, có cách xưng hô phù hợp. 
 
 
 
- 2 HS đọc nội dung ghi nhớ. 
- HS nối tiếp lấy VD 
 
 
- Lắng nghe 

3. HĐ thực hành (18p) 
* Mục tiêu: Bước đầu biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự (BT1, BT2, mục III); 
phân biệt được lời yêu cầu, đề nghị lịch sự và lời yêu cầu, đề nghị không giữ được 
phép lịch sự (BT3); bước đầu biết đặt câu khiến phù hợp với một tình huống giao 
tiếp cho trước (BT4). 
* Cách tiến hành 
 
* Bài tập 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của BT1. 
   
 
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng: Ý b,c 
thể hiện thái độ lịch sự khi giao tiếp. 
Lưu ý HS để thể hiện thái độ lịch sự có 
thể dùng câu khiến hoặc câu hỏi được 
sử dụng với mục đích khác. 
* Bài tập 2: 
- Cách tiến hành như BT1. 
 
 

Cá nhân - Chia sẻ lớp 
- HS đọc 3 câu a, b, c và chọn ra câu nói 
đúng, lịch sự. 
Đáp án: 
+ Ý b: Lan ơi, cho tớ mượn cái bút! 
+ Ý c: Lan ơi, cậu có thể cho tớ mượn 
cái bút được không? 
 
 
 
 
- HS đọc 3 câu a, b, c và chọn ra câu nói 
đúng, lịch sự. 
Đáp án: 
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* Bài tập 3: 
- Cho HS đọc yêu cầu của BT. 
- Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc các cặp 
câu khiến. 
- YC HS so sánh các cặp câu khiến. 
- Gọi HS lần lượt phát biểu ý kiến, HS 
khác theo dõi, nhận xét, bổ sung. 
 
   
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng. 
 
 
 
* Bài tập 4: 
- GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng, 
lưu ý HS biết cách giao tiếp lịch sự để 
đạt được hiệu quả mong muốn (KNS) 
* Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 đặt câu 
khiến. 
4. HĐ ứng dụng (1p) 
 
5. HĐ sáng tạo (1p) 

- Lời giải đúng: Cách trả lời b, c, d là 
cách trả lời đúng. Ý c, d là cách trả lời 
hay hơn. 

Nhóm 2 – Lớp 
Đáp án: (HS có thể diễn lại đoạn thoại có 
sử dụng câu khiến) 
a) Câu Lan ơi, cho tớ về với! là lời nói 
lịch sự  
- Câu: Cho đi nhờ một cái! là câu nói bất 
lịch sự 
b) Câu Chiều nay, chị đón em nhé! là 
câu nói lịch sự,  
- Câu Chiều nay, chị phải đón em đấy! 
là câu nói không lịch sự, 
c) Câu Đừng có mà nói như thế! Câu thể 
hiện mệnh lệnh chưa lịch sự 
- Câu Theo tớ, cậu không nên nói như 
thế! thể hiện sự lịch sự 
d) Câu Mở hộ cháu cái cửa! là câu nói 
cộc lốc, chưa lịch sự 
- Câu Bác mở giúp cháu cái cửa này 
với! thể hiện lễ phép  
- HS làm bài các nhân – Chia sẻ lớp 
Đáp án:  
a) Bố mẹ cho con tiền để mua quyển sổ 
ghi chép nhé! 
b) Bác cho cháu ngồi nhờ đợi bố mẹ cháu 
một chút nhé! 
- Thực hành giao tiếp lịch sự trong cuộc 
sống 
- Xây dựng 2 đoạn hội thoại, một đoạn 
yêu cầu, đề nghị lịch sự, một đoạn có yêu 
cầu, đề nghị chưa lịch sự và so sánh hiệu 
quả giao tiếp trong 2 tình huống đó. 

 
ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG 
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